	TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG

TỔ ĐỊA LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013.

                      MÔN: ĐỊA KHỐI 10.

                    Thời gian: 45 phút.

               (không kể thời gian phát đề)




Câu 1:(3điểm) Trình bày cơ chế hoạt động của gió tây ôn đới và gió mậu dịch? Tại sao gió tây ôn đới gây mưa, gió mậu dịch không gây mưa? Nêu những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa?
Câu 2:(3điểm) Tầm quan trọng của cây lương thực? Trình bày đặc điểm và phân bố của các cây lương  thực chính? 
Câu 3:(4điểm) Cho bảng số liệu sau:

ĐÀN BÒ VÀ ĐÀN LỢN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1980 – 2002(triệu con)
	          Năm
Vật nuôi
	1980
	1992
	1996
	2002

	Bò
	1218,1
	1281,4
	1320,0
	1360,5

	Lợn
	778,8
	864,7
	923,0
	939,3


a/ Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số lượng bò và lợn.

b/ Nhận xét.
……….HẾT………

	TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG

TỔ ĐỊA LÝ
	ĐÁP ÁN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013.

                      MÔN: ĐỊA KHỐI 10.



	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	*Gió tây ôn đới:
- Thổi từ áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới vĩ độ 60o
- Thời gian hoạt động chính: quanh năm

- Hướng: Hướng tây là chủ yếu

- Tính chất của gió: ẩm, đem mưa nhiều

*Gió mậu dịch:

- Phạm vi hoạt động: Thổi từ hai cao áp cận chí tuyến về khu vực áp thấp xích đạo

- Thời gian hoạt động: Quanh năm

- Hướng: Đông Bắc, Đông Nam

- Tính chất: Khô, ít mưa.

*Gió ôn đới gây mưa vì: Thổi từ Đại Tây Dương nên mang lượng hơi nước lớn từ biển

Gió mậu dịch không gây mưa vì thổi từ khu vực nội chí tuyến

*Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa:

- Khí áp

- Frông

- Gió

- Dòng biển

- Địa hình
	1điểm
1điểm

0,5đ

0,5đ

	Câu 2
	*Tầm quan trọng của cây lương thực:
- Cung cấp lương thực cho nhân dân

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến

- Cơ sở phát triển ngành chăn nuôi

- Nguồn xuất khẩu có giá trị thu ngoại tệ
*Đặc điểm và nơi phân bố:

Cây lương thực

Đặc điểm sinh thái

Phân bố

Lúa gạo

-Ưa khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước

-Đất phù sa và cần nhiều phân bón 

-Miền nhiệt đới, đặc biệt là châu Á gió mùa

-Các nước trồng nhiều: Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Băng –la-đet, Thái Lan.

Lúa mì

-Ưa khí hậu ẩm, khô, vào đầu thời kì sinh trưởng cần nhiệt độ thấp.

-Đất đai màu mỡ, cần nhiều phân bón

-Miền ôn đới và cận nhiệt.

-Các nước trồng nhiều:Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Pháp, LB Nga, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a...

Ngô

-Ưa khí hậu nóng, đất ẩm, nhiều mùn, dễ thoát nước.

-Dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.

-Miền nhiệt đới, cận nhiệt và cả ôn đới nóng

-Các nước trồng nhiều: Hoa Kì, Trung Quốc, Bra-xin, Mê-hi-cô, Pháp,…

	1đ
2đ

	Câu 3
	-Học sinh phải trình bày đầy đủ các yếu tố trực quan
-Chia khoảng cách các năm phải đều nhau

-Phải vẽ được biểu đồ hình cột

-Nhận xét: Cả lợn và bò đều tăng có số liệu dẫn chứng
	3đ
1đ


